DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ TCCN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 (Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2013)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDTC1
Số tiết/ giờ: 20
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	5721040172
	Lưu Văn Thưởng
	K57-Đ3
	
	160.000đ
	

	2. 
	5721040291
	Nguyễn Xuân Sơn
	K57-Đ4
	
	160.000đ
	

	3. 
	5721010411
	Nguyễn Duyên Linh
	K57-CK5
	
	160.000đ
	

	4. 
	1231050358
	Ngô Văn Định
	K58-ĐT1
	
	160.000đ
	

	5. 
	5721070481
	Đào Thị Thanh Hoài
	K58-KT6
	
	160.000đ
	

	6. 
	5821040040
	Nguyễn Duy Đông
	K58-Đ1
	
	160.000đ
	



                          Tổng: 960.000đ (Chín trăm sáu mươi nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

               Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

(Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2012)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDTC2
Số tiết/ giờ: 20
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	1231030051
	Lê Văn Dũng
	K58-O1
	
	160.000đ
	

	2. 
	1231030167
	Trần Ngọc Thanh
	K58-O1
	
	160.000đ
	

	3. 
	1231030460
	MaiVăn Tùng
	K58-O1
	
	160.000đ
	

	4. 
	5821010151
	Trần Văn Thiệp
	K58-CK1
	
	160.000đ
	

	5. 
	1231010318
	Nguyễn Quang Lưu
	K58-CK1
	
	160.000đ
	

	6. 
	5821010071
	Nguyễn Duy Hiệp
	K58-CK1
	
	160.000đ
	

	7. 
	5821030078
	Trần Thế Anh
	K58-O1
	
	160.000đ
	



                          Tổng: 1.120.000đ (Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

           Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

(Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2012)

Khoa/ TT: GDTC-QP
Môn học: GDQP2
Số tiết/ giờ: 30
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	5821010418
	Trần Đức Mạnh
	K58-CK4
	
	240.000đ
	

	2. 
	1231030460
	Mai Văn Tùng
	K58-O1
	
	240.000đ
	

	3. 
	5821050260
	Hoàng Văn Biên
	K58-ĐT3
	
	240.000đ
	

	4. 
	5821050234
	Tạ Văn Lợi
	K58-ĐT3
	
	240.000đ
	

	5. 
	5821050256
	Nguyễn Ánh Dương
	K58-ĐT3
	
	240.000đ
	

	6. 
	5821010397
	Nguyễn Hồng Giang
	K58-CK4
	
	240.000đ
	

	7. 
	5821050257
	Nguyễn Văn Hà
	K58-ĐT3
	
	240.000đ
	



                          Tổng: 1.680.000đ (Một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập

               Trần Xuân Kiên                                    Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Phòng Tài chính - kế toán
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